
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /VBCB-GĐYK Đăk Nông, ngày       tháng 04 năm 2024 
 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe 
 

Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Đăk Nông 

 

Tên cơ sở công bố: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Đăk Nông 

Số giấy phép hoạt động đã được cấp: 000164/ĐNO-GPHĐ, ngày 08/10/2020 

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, tổ 4, phường Nghĩa Trung, Tp Gia Nghĩa, tỉnh 

Đăk Nông. 

Điện thoại: 02613 544 779. Email: trungtamgdyk.daknong@gmail.com 

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe và gửi kèm theo văn bản này 

01 bộ hồ gồm các giấy tờ sau: 

1. Văn bản công bố đủ điều kiện khám sức khỏe; 

2. Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kèm theo 

danh mục chuyên môn kĩ thuật; 

3. Danh sách nhân sự và thiết bị y tế; 

4. Bản sao hợp lệ hợp đồng chuyên môn. 

 

 

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
 

 

 

 

 

              Lê Đình Thu 

 
        

mailto:trungtamgdyk.daknong@gmail.com


 
SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /DS-GĐYK Đăk Nông, ngày       tháng 04 năm 2024 
 

 

 

DANH SÁCH  

NHÂN SỰ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỂ THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE 

 

1. Tên cơ sơ khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh 

Đăk Nông 

2. Địa chỉ: Tổ 4, phường Nghĩa Trung, Tp Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. 

3. Thời gian làm việc hàng ngày: Sáng 7h-11h 30p; Chiều 13h30p-17h, từ  

thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ. 

4. Danh sách người thực hiện: 

Stt Họ và tên 

Số chứng hành 

nghề/số giấy phép 

hành nghề 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Vị trí chuyên 

môn 

1 Lê Đình Thu 235/ĐNO - CCHN 
Khám, chữa bệnh 

nội khoa 

Giám đốc quản lý 

chung; Thực hiện 

kết luận khám sức 

khỏe 

2 

 

 

HSuen Hđơk 

320/ĐNO-CCH& 

587/QĐ-SYT(bổ 

sung phạm vi hoạt 

động) 

KB, CB nội khoa 

Phó giám đốc; 

Khám lâm sàng 

nội khoa; Thực 

hiện kết luận 

KSK 

3 Nông Thị Hợp  29/ĐNO-CCHN KB, CB Nhi khoa 
Khám lâm sàng 

Nhi khoa 

4 

 

 

K’ Siêng 

1440/ĐNO -CCHN 

& 18/QĐ-SYT( bổ 

sung phạm vi hoạt 

động) 

KB, CB đa khoa; 

Và KB, CB thần 

kinh, tâm thần. 

Trưởng phòng 

khám giám định; 

Khám lâm sàng 

thần kinh, tâm 

thần, ngoại khoa 

5 
Nguyễn Thị Anh 

Nhân 
3032/ĐNO -CCHN KB, CB đa khoa 

Nhân viên; Khám 

lâm sàng RHM, 

da liễu 

6 K’Khiêm 2224/ ĐNO -CCHN KB, CB đa khoa 

Nhân viên; Khám 

lâm sàng TMH, 

mắt. 

7 
Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo 
2173/ ĐNO -CCHN 

Điều dưỡng hạng  

III 

Nhân viên; Phụ 

khám sức khỏe 

8 Ngô Thị Liến 03143/ĐNO -CCHN 
Điều dưỡng hạng  

III 

Nhân viên; Phụ 

khám sức khỏe 



9 Lâm Thị Thu 3595/ ĐNO -CCHN 
Điều dưỡng hạng  

III 

Nhân viên; Phụ 

khám sức khỏe 

10 Vũ Thị Thùy Dung 1438/ ĐNO -CCHN 
Điều dưỡng hạng 

IV 

Nhân viên; Phụ 

khám sức khỏe 

11 
Nguyễn Thị Vân 

Anh 
3142/ĐNO-CCHN Kỹ thuật Y hạng III 

Nhân viên; Phụ 

khám sức khỏe 

5. Bản kê khai danh mục thiết bị y tế: Theo Thông tư số 49/2014/TT-

BYT, ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế, quy định Danh mục Trang Thiết bị Y tế của 

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh trực thuộc Trung ương, cụ thể như sau 

Stt Tên thiết bị 
Ký hiệu 

(MODEL) 

Hãng 

sản xuất 
Xuất xứ Ghi chú 

1 Tủ đựng dụng cụ  HP  Việt Nam    

2 Tủ thuốc cấp cứu        
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

3 Tủ sấy    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

4 Nồi hấp tiệt trùng    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

5 
Hộp hấp dụng cụ 

các loại 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

6 Hộp hấp bông gạc    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

7 
Khay đựng dụng 

cụ các loại 
  Việt Nam  

8 Xe đẩy dụng cụ    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

9 Giường khám bệnh GIUONGINOX  Việt Nam  

10 Nhiệt kế y học    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

11 Ống nghe  YAMASU  Nhật Bản  

12 Huyết áp kế  YAMASU  Nhật Bản  

13 
Cân trọng lượng có 

thước đo chiều cao 
CANĐT/TD  Trung Quốc  

14 Thước dây TD  Việt Nam  

15 Lực kế bóp tay LB  Trung Quốc  

16 Lực kế kéo thân    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

17 

Bộ khám thần 

kinh: búa thử phản 

xạ 

BPX  Việt Nam  

18 Bộ khám ngũ quan BOKNQ  Việt Nam  

19 Đèn soi đáy mắt    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

20 Bộ kính thử thị lực    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 



21 
Bảng kiểm tra thị 

lực 
ĐOTL  Việt Nam  

22 
Sinh hiển vi khám 

mắt 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

23 
Máy đo khúc xạ tự 

động 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

24 
Bộ dụng cụ đo 

nhãn áp 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

25 
Dụng cụ khám sắc 

giác 
ĐOTLMAU  Việt Nam  

26 Đèn Clar    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

27 Gương soi vòm    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

28 
Gương soi thanh 

quản 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

29 
Hệ thống nội soi 

TMH kèm dụng cụ 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

30 

Ghế và thiết bị, 

dụng cụ khám, 

chữa răng 

   
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

31 Đèn khám răng    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

32 
Bộ phim mẫu các 

bệnh bụi phổi 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

33 
Máy chụp X-quang 

cao tần 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

34 
Máy rửa phim X-

quang tự động 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

35 
Đèn đọc phim 

X.quang 
ĐENXQ  Việt Nam  

36 
Găng tay cao su 

chì 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

37 Yếm chì+ cổ chì    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

38 
Máy đo chức năng 

hô hấp 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

39 Máy điện tim    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

40 
Máy điện não vi 

tính 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

41 Máy siêu âm    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

42 Kính hiển vi 2 mắt    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

43 
Máy đo tốc độ máu 

lắng 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 



44 Máy XN HbA1c    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

45 
Máy xét nghiệm 

sinh hóa tự động 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

46 
Máy xét nghiệm 

huyết học tự động 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

47 
Máy xét nghiệm 

nước tiểu tự động 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

48 Máy li tâm    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

49 Máy lắc máu    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

50 Bàn khám sản khoa    
Thực hiện theo 

QC phối hợp 

51 
Bộ dụng cụ khám 

sản khoa 
   

Thực hiện theo 

QC phối hợp 

         

 ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, 

CHỮA BỆNH 

 

 

 

 

 

Lê đình Thu 

                                                  

 

                                              



SỞ Y TẾ TỈNH ĐĂK NÔNG 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TTr-GĐYK Đăk Nông, ngày      tháng 04 năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề xuất công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đăk Nông. 

Căn cứ Thông báo số 15/TB-SYT, ngày 28/02/2024 của Sở Y tế về việc 

thông báo thu hồi công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của các cơ sở khám 

chữa bệnh Sở Y tế đã công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế, trong đó có 

đơn vị Trung tâm Giám định Y khoa; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa 

bệnh; 

Nay Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh lập tờ trình đề xuất Sở Y tế một việc 

như sau: 

Theo nội dung tại Thông báo số 15/TB-SYT của Sở Y tế, đơn vị hiện tại tạm 

dừng việc khám sức khỏe theo chỉ đạo khi chưa thực hiện công bố hoặc chưa đủ 

điều kiện công bố. Do đó, Trung tâm Giám định Y khoa lập hồ sơ đề nghị công bố 

cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe trình Sở Y tế xem xét.  

Hồ sơ gửi kèm gồm:   

1. Văn bản công bố, 

2. Danh sách nhân sự và thiết bị y tế, 

3. Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kèm theo danh 

mục chuyên môn kĩ thuật, 

4. Bản sao hợp lệ hợp đồng chuyên môn. 

Kính trình Sở Y tế xem xét và công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe đối 

với Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh. 

Trân trọng! 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: Vt, PKGĐ(KS). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thu 
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